
ĐVT: đồng

STT Nội dung ĐVT Đơn giá
Số 

ngày

Số 

người

Số 

HTX
Thành tiền Ghi chú

I Công tác điều tra, xếp loại 44.104.000         

1 Thiết kế phiếu điều tra thành viên HTX NN

2 Thiết kế phiếu điều tra hoạt động HTX

3 Tiến hành điều tra thành viên, HTX

4 Tiến hành điều tra hoạt động, HTX

5 Tổng hợp báo cáo kết quả điều tra 10.000.000    10.000.000         
Theo NQ số 137/2017/NQ-HĐND

(tại điều 1, khoản 1, mục b)

6
Xếp hoại HTX theo Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT 

(công tác phí)
ngày 228.000         6 3 3 4.104.000           

II Nội dung tư vấn về hỗ trợ củng cố HTX NN 57.156.000         

1 Tư vấn xây dựng điều lệ 5.784.000           

Công tác phí ngày 228.000         2 3 3 4.104.000           Theo NQ số 142/2017/NQ-HĐND

Thù lao tư vấn ngày 140.000         2 2 3 1.680.000           Thông tư 340/2016/TT-BTC

2 Tư vấn về vốn HTX 8.676.000           

Công tác phí ngày 228.000         3 3 3 6.156.000           Theo NQ số 142/2017/NQ-HĐND

Thù lao tư vấn ngày 140.000         3 2 3 2.520.000           Thông tư 340/2016/TT-BTC

3 Tư vấn các loại quy chế hoạt động 2.892.000           

Công tác phí ngày 228.000         1 3 3 2.052.000           Theo NQ số 142/2017/NQ-HĐND

Thù lao tư vấn ngày 140.000         1 2 3 840.000              Thông tư 340/2016/TT-BTC

4 Tư vấn củng cố nhân sự bộ máy 8.676.000           

Công tác phí ngày 228.000         3 3 3 6.156.000           Theo NQ số 142/2017/NQ-HĐND

Thù lao tư vấn ngày 140.000         3 2 3 2.520.000           Thông tư 340/2016/TT-BTC
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30.000.000    30.000.000         

Theo NQ số 137/2017/NQ-HĐND

(tại điều 1, khoản 1, mục a)



5 Tư vấn phương án sản xuất kinh doanh 5.784.000           

Công tác phí ngày 228.000         2 3 3 4.104.000           Theo NQ số 142/2017/NQ-HĐND

Thù lao tư vấn ngày 140.000         2 2 3 1.680.000           Thông tư 340/2016/TT-BTC

6 Tư vấn chế độ kế toán 8.676.000           

Công tác phí ngày 228.000         3 3 3 6.156.000           Theo NQ số 142/2017/NQ-HĐND

Thù lao tư vấn ngày 140.000         3 2 3 2.520.000           Thông tư 340/2016/TT-BTC

7 Tư vấn Đại hội đúng quy định 8.676.000           

Công tác phí ngày 228.000         3 3 3 6.156.000           Theo NQ số 142/2017/NQ-HĐND

Thù lao tư vấn ngày 140.000         3 2 3 2.520.000           Thông tư 340/2016/TT-BTC

8
Tư vấn các chính sách hỗ trợ theo QĐ 1804/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ
1.788.000           

Công tác phí ngày 228.000         1 2 3 1.368.000           Theo NQ số 142/2017/NQ-HĐND

Thù lao tư vấn ngày 140.000         1 1 3 420.000              Thông tư 340/2016/TT-BTC

9
Tư vấn tham gia hội chợ, xúc tiến thương mại 

trong và ngoài tỉnh
1.788.000           

Công tác phí ngày 228.000         1 2 3 1.368.000           Theo NQ số 142/2017/NQ-HĐND

Thù lao tư vấn ngày 140.000         1 1 3 420.000              Thông tư 340/2016/TT-BTC

10 Kết nối cung cầu các DN, Công ty 4.416.000           

Công tác phí ngày 228.000         2 2 3 2.736.000           Theo NQ số 142/2017/NQ-HĐND

Thù lao tư vấn ngày 140.000         2 2 3 1.680.000           Thông tư 340/2016/TT-BTC

III Tập huấn Luật HTX 2012 cho thành viên HTX 11.800.000         

1 Thù lao giảng viên ngày 2.000.000      1 1 3 2.000.000           

2 Hội trường, băng roll ngày 500.000         1 1 3 500.000              

3 Nước uống + tiền ăn học viên ngày 150.000         1 50 3 7.500.000           

4 Thuê xe (Ô tô) ngày 1.300.000      1 1 3 1.300.000           

5 Tài liệu ngày 500.000         1 1 3 500.000              

IV
Tổ chức hội thảo "Giải pháp phát triển HTX bền 

vững"
18.400.000         

1 Thù lao giảng viên ngày 2.000.000      1 1 3 2.000.000           

Thông tư 43/2017/TT-BTC ngày 

12/5/2017; Thông tư 08/2019/TT-

BTC ngày 30/01/2019 và theo thực 

tế thực hiện.

Thông tư 43/2017/TT-BTC ngày 

12/5/2017; Thông tư 08/2019/TT-

BTC ngày 30/01/2019 và theo thực 

tế thực hiện.



2 Diễn giả ngày 2.600.000      1 1 3 2.600.000           

3 Hội trường, băng roll, máy chiếu ngày 1.500.000      1 1 3 1.500.000           

3 Hỗ trợ tiền ăn ngày 150.000         1 50 3 7.500.000           

4 Hỗ trợ tiền nước uống ngày 40.000           1 50 3 2.000.000           

5 Tài liệu ngày 20.000           1 50 3 1.000.000           

6 Văn phòng phẩm ngày 500.000         1 1 3 500.000              

7 Thuê xe (Ô tô) ngày 1.300.000      1 1 3 1.300.000           

V Tập huấn kỹ thuật cho thành viên 18.400.000         

1 Thù lao giảng viên ngày 2.000.000      1 1 3 2.000.000           

2 Diễn giả ngày 2.600.000      1 1 3 2.600.000           

3 Hội trường, băng roll, máy chiếu ngày 1.500.000      1 1 3 1.500.000           

3 Hỗ trợ tiền ăn ngày 150.000         1 50 3 7.500.000           

4 Hỗ trợ tiền nước uống ngày 40.000           1 50 3 2.000.000           

5 Tài liệu ngày 20.000           1 50 3 1.000.000           

6 Văn phòng phẩm ngày 500.000         1 1 3 500.000              

7 Thuê xe (Ô tô) ngày 1.300.000      1 1 3 1.300.000           

VI
Tổ chức hội nghị liên kết tiêu thụ sản phẩm, 

hội nghị xúc tiến thương mại
12.300.000         

1 Báo cáo viên ngày 2.000.000      1 1 3 2.000.000           

2 Hội trường, băng roll, máy chiếu ngày 1.000.000      1 1 3 1.000.000           

3 Hỗ trợ tiền ăn đi lại cho thành viên HTX ngày 150.000         1 50 3 7.500.000           

4 Văn phòng phẩm ngày 500.000         1 1 3 500.000              

5 Thuê xe (Ô tô) ngày 1.300.000      1 1 3 1.300.000           

VII
Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm ngoài 

tỉnh
21.800.000         

1 Thuê xe (Ô tô) ngày 6.000.000      2 14 3 12.000.000         

2 Công tác phí ngày 200.000         2 14 3 5.600.000           

3 Nghỉ đêm ngày 300.000         1 14 3 4.200.000           

VIII Sơ kết, tổng kết mô hình ngày 8.000.000      1 1 3 24.000.000         

Tổng cộng 207.960.000       

Thông tư 43/2017/TT-BTC ngày 

12/5/2017; Thông tư 08/2019/TT-

BTC ngày 30/01/2019 và theo thực 

tế thực hiện.

Thông tư 43/2017/TT-BTC ngày 

12/5/2017; Thông tư 08/2019/TT-

BTC ngày 30/01/2019 và theo thực 

tế thực hiện.

Thông tư 43/2017/TT-BTC ngày 

12/5/2017; Thông tư 08/2019/TT-

BTC ngày 30/01/2019 và theo thực 

tế thực hiện.

Thông tư 43/2017/TT-BTC ngày 

12/5/2017; Thông tư 08/2019/TT-

BTC ngày 30/01/2019 và theo thực 

tế thực hiện.


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-21T08:51:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười<thapmuoi.htm@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-21T08:52:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười<thapmuoi.htm@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




